
Mẫu số 03 
 

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ 
 

1. Họ và tên: ĐẶNG THÁI DƯƠNG 

2. Năm sinh: 1964 

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: Trưởng khoa - Bí Thư chi bộ khoa Lâm Nghiệp, 
Trường Đại học Nông Lâm 

4. Năm được bổ nhiệm Phó giáo sư: 2010 

Ngành:  Lâm nghiệp                                            Chuyên ngành: Lâm nghiệp 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: 

6. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học: 63 bài 

Trong đó: 

- ISI:            02 bài       (5 năm gần đây:  2019) 

- Tạp chí nước ngoài khác:          (5 năm gần đây:       ) 

7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích: 

Trong đó, quốc tế:                        (5 năm gần đây:           ) 

8. Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản: 03 

Trong đó:  

- 5 năm gần đây: 02 

- Do Nhà xuất bản nước ngoài, Nhà xuất bản cấp Quốc gia, Bộ và tương đương xuất bản: 01 

9. Tổng số trích dẫn (nếu có):                                             Chỉ số hindex (nếu có): 

10. Giải thưởng KH&CN quốc tế, quốc gia hoặc tương đương: 

11. Bài báo khoa học tiêu biểu (Liệt kê tối đa 10 bài báo tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ 
số trích dẫn của bài báo và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí, nếu có): 

- Nguyễn Văn Minh, Đặng Thái Dương, Thượng Thị Thanh Lễ, Eishi Hirasaki, Yuzuru Hamada, 
2019. Age-related changes in the cranial thickness of Japanese macaques (Macaca fuscata). 
International Journal of Morphology, 37 (3). (SCIE, IF = 0,336). 

- Seiji Iwanaga, Đặng Thái Dương, Hồ Thanh Hà, Nguyễn Văn Minh. The Tendency of 
Expanding Forest Certification in Vietnam: Case Analysis of Certification Holders in Quang Tri Province. 
Japan Agricultural Research Quarterly, 53 (1), 69-80. (SCIE, IF = 0.274). 

- Đặng Thái Dương, 2018. Đánh giá khả năng thích ứng, sinh trưởng và sinh khối của các dòng 
keo lá liềm (Acacia crassicarpa) trồng trên vùng đất cát ven biển Nam Trung bộ. Tạp chí Khoa học Lâm 
nghiệp, 2, tr. 3776 – 3783. 

- Đặng Thái Dương và Đặng Thái Hoàng, 2018. Đánh giá khả năng thích ứng và sinh trưởng của 
các gia đình bời lời đỏ (Machilus Odoratissima Nees)  6 tháng tuổi ở vườn giống tỉnh Kon Tum. Tạp chí 
Khoa học Lâm nghiệp. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, 1, tr. 130. 

- Đặng Thái Dương và Đặng Thái Hoàng, 2018. Đặc điểm sinh trưởng của Bời Lời đỏ (Machilus 
odorastissima Ness) ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 2018, Tập: 1, Số: 1, Trang: 136. 

- Đặng Thái Dương, Ngô Tùng Đức, Võ Văn Hưng, 2017. Đánh giá một số chỉ tiêu rừng trồng 
phòng hộ và hỗn giao cây bản địa với keo tai tượng và lựa chọn mô hình rừng trồng phòng hộ đầu nguồn 



huyện Hướng Hoá, tỉnh Quang Trị. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông 2017, Tập: 2, Số: 10, Trang: 
201. 

- Đặng Thái Dương, 2016. Nghiên cứu sinh trưởng, sinh khối và khả năng hấp thụ Cacbon của 

các dòng keo lai (Accia Hybird) trồng trên đất xám phát triển đá Granit (xa) tầng dày 75cm tại huyện Ea 

Súp, tỉnh Dắk Lắk. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số 10 năm. 

- Đặng Thái Dương, 2016. Đánh giá khả năng thích ứng, sinh trưởng và sinh khối dòng keo lá 

liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn.ex Benth) giai đoạn 22 tháng tuổi trồng trên đất cát ven biển Quảng Trị. 

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

- Đặng Thái Dương, 2016. Nghiên cứu chọn loài keo trồng trên đất rừng khộp Tây Nguyên dựa 

vào sinh trưởng, sinh khối, khả năng cố định CO2 và cải tạo đất. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông 

thôn, trang 261 – 267. 

- Đặng Thái Dương, 2015. Đặc điểm hình thái và khả năng thích nghi của Keo lá liềm (Acacia 

crassicarpa) ở vùng cát ven biển miền Trung. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 22, trang 

142 – 148. 

12. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu (Liệt kê tối đa 5 sách và/hoặc giáo trình tiêu biểu 
trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn, số lần tái bản, nếu có): 

- Trần Nam Thắng and Đặng Thái Dương, 2017. Payment for Enviromental services in Lam 
Dong and Local Forest Governance. In:  Thang T.N., Dung N.T., Hulse D., Sharma S., Shivakoti G.P. 
(eds.), Redefining Diversity & Dynamics of Natural Resources Management in Asia, Volume 3: Natural 
Resource Dynamics and Social Ecological Systems in Central Vietnam: Development, Resource 
Changes and Conservation Issues, pp. 189-204. Elsevier.  

- Đặng Thái Dương (chủ biên), 2015. Giáo trình Kỹ thuật chọn, tạo và nhân giống cây đô thị. NXB 
Nông Nghiệp. 

- Đặng Thái Dương (chủ biên), 2012. Giáo trình Trồng rừng. NXB Nông Nghiệp. 

13. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (Liệt kê tối đa 5 công trình khoa 
học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (bài báo khoa học và/hoặc sách chuyên khảo; sáng chế, giải pháp hữu 
ích; giải thưởng...): 

- Nguyễn Văn Minh, Đặng Thái Dương, Thượng Thị Thanh Lễ, Eishi Hirasaki, Yuzuru Hamada, 
2019. Age-related changes in the cranial thickness of Japanese macaques (Macaca fuscata). 
International Journal of Morphology, 37 (3). (SCIE, IF = 0,336). 

- Seiji Iwanaga, Đặng Thái Dương, Hồ Thanh Hà, Nguyễn Văn Minh. The Tendency of 
Expanding Forest Certification in Vietnam: Case Analysis of Certification Holders in Quang Tri Province. 
Japan Agricultural Research Quarterly, 53 (1), 69-80. (SCIE, IF = 0.274). 

- Trần Nam Thắng and Đặng Thái Dương, 2017. Payment for Enviromental services in Lam Dong 
and Local Forest Governance. In:  Thang T.N., Dung N.T., Hulse D., Sharma S., Shivakoti G.P. (eds.), 
Redefining Diversity & Dynamics of Natural Resources Management in Asia, Volume 3: Natural Resource 
Dynamics and Social Ecological Systems in Central Vietnam: Development, Resource Changes and 
Conservation Issues, pp. 189-204. Elsevier. 

- Đặng Thái Dương (chủ biên), 2015. Giáo trình Kỹ thuật chọn, tạo và nhân giống cây đô thị. NXB 
Nông Nghiệp. 

- Đặng Thái Dương và Đặng Thái Hoàng, 2018. Đặc điểm sinh trưởng của Bời Lời đỏ (Machilus 
odorastissima Ness) ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 2018, Tập: 1, Số: 1, Trang: 136. 

14. Các hoạt động cộng đồng hiện nay (Lãnh đạo các hiệp hội khoa học, kỹ thuật trong nước và 
quốc tế; Ban biên tập tạp chí khoa học,...): 

- Ủy viên Thường vụ của Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp, tỉnh Thừa Thiên Huế. 



- Chủ tịch hội đồng khoa học ngành Lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Huế 

- Ban biên tập Tạp chí Đại học Huế. 

- Ban biên tập tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, 
Đại học Huế. 

  
  Ứng viên 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 

 
PGS.TS. Đặng Thái Dương 

  

 


